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ỦY BAN NHÂN DÂN                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                              Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

        ((((                                                           (((((((( TQ.13

Số:  112 /2002/ QĐ-UB                                   Quy Nhơn, ngày  22  tháng   8  năm  2002
QUYẾT  ĐỊNH 

Quy định hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện 

Hoài Nhơn 

((((((((((
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ;


- Căn cứ Thông tư số 94 TT/LB ngày 14/11/1994 của Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng - Tổng cục Địa chính - Ban Vật giá Chính phủ;


- Căn cứ Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định;


- Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 929/TT-CT ngày 15/8/2002 về việc phân hạng đất khu dân cư nông thôn huyện Hoài Nhơn;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng phân hạng đất khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện Hoài Nhơn để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ đất theo Quyết định số 28/2000/QĐ-UB ngày 03/3/2000 của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2: Giao Cục trưởng Cục Thuế hướng dẫn thực hiện Quyết định này theo quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc các Sở Tài chính - Vật giá, Địa chính, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                               TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                                                                  KT - CHỦ TỊCH

                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Bộ Tài chính

- TT.HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Lưu VP, K7.           

                                                                                                Trần Ngoạn 

	BẢNG THỐNG KÊ XẾP HẠNG ĐẤT Ở KHU VỰC DÂN CƯ NÔNG THÔN

	(Kèm theo Quyết định số: 112/2002/QĐ-UB ngày 22/8/2002 của UBND tỉnh)

	
	
	
	
	
	
	

	Số
	Loại đường
	Chiều 
	
	
	Xếp
	

	TT
	giao thông
	rộng lộ
	Từ
	Đến
	hạng
	

	
	
	giới (m)
	
	
	
	

	I
	Xã Hoài sơn
	
	
	
	
	

	1
	Các khu dân cư 
	
	
	
	6
	

	II
	Xã Hoài châu bắc
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	III
	Xã Hoài châu
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	IV
	Xã Hoài phú
	
	
	
	
	

	1
	Các khu dân cư 
	
	
	
	6
	

	V
	Xã Hoài hảo
	
	
	
	
	

	1
	Liên thôn
	5
	Cơ quan thôn Phụng du 1
	Giáp đường số 2
	4
	

	2
	Liên thôn
	5
	Giáp QLIA (Giáp nhà BàKhứu)
	Giáp đường tàu lửa
	4
	

	3
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	4
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	VI
	Tam quan bắc
	
	
	
	
	

	1
	Liên thôn
	5
	Bến cá Thiện chánh 1
	Hết Cty CP thuỷ sản H nhơn
	1
	

	2
	Liên thôn
	5
	Giáp Cty CP thuỷ sản H nhơn
	Trạm Biên phòng
	2
	

	4
	Liên thôn
	6
	Giáp đường Tân thành - 

Thiện chánh
	Hết trường cấp I 

Tân thành I
	2
	

	5
	Liên thôn
	6
	Hết trường cấp I Tân thành I
	Ngã Năm Công thạnh
	3
	

	6
	Liên thôn
	6
	Ngã Năm Công thạnh
	Cầu xóm Tư Công thạnh
	2
	

	7
	Liên thôn
	6
	Cầu xóm Tư Công thạnh
	Ngã ba ông Trúc (thôn 

Trường xuân)
	3
	

	8
	Liên thôn
	4
	Ngã ba ông Trúc ( Thôn 

Trường xuân )
	Giáp Hoài châu bắc
	5
	

	9
	Liên xóm
	5
	Ngã Năm Công thạnh
	Giáp QLIA ( Giáp nhà

 ông Dấn )
	4
	

	10
	Liên xóm
	5
	Ngã Năm Công thạnh
	Giáp QLIA ( Giáp mả

 ông Già )
	4
	

	11
	Liên xóm
	5
	Trụ sở thôn Tân thành I
	Cầu cây trang
	3
	

	12
	Liên xóm
	4
	Từ cầu cây trang 
	Ngã ba đường sắt
	4
	

	13
	Liên xóm
	4
	Giáp đường Tân thành -Thiện chánh(nhà ông La Tiến Dũng)
	Bến đò cũ
	3
	

	14
	Liên xóm
	4
	Giáp đường Tân thành - Thiện chánh(nhà ôngTướngTài Lâu)
	 Hết nhà bà Trịnh 

Thị Thiếu
	4
	

	15
	Liên xóm
	3
	Giáp đường Tân thành - Thiện

 chánh(nhà bà Ng Thị Luyện)
	 Hết nhà ông Võ Chính
	4
	

	16
	Liên xóm
	4
	Đường 4B - nhà Ô Thiên

 ( Thiện chánh I )
	Giáp ngã ba đường 4
	4
	

	17
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	5
	

	VII
	Tam quan nam
	
	
	
	
	

	1
	Liên thôn
	4
	Trụ sở thôn Cửu lợi nam
	Giáp đường 4
	4
	

	2
	Liên thôn
	4
	Cầu ông Nhành
	Giáp biển Tăng long 2
	4
	

	3
	Liên thôn
	4
	Ngã ba nhà ông Tranh
	Hết nhà bà Ha
	4
	

	4
	Liên thôn
	4
	Ngã ba nhà ông Tranh
	Cầu Bà Xạ
	4
	

	5
	Liên thôn
	4
	Cầu Bà Xạ
	Cầu Xoi
	4
	

	6
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	7
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	VIII
	Hoài thanh tây
	
	
	
	
	

	1
	Liên thôn
	4
	Ngã ba chùa Ngọc an
	Ngã ba nhà ông Diễm
	3
	

	2
	Liên thôn
	4
	Giáp đường Tài lương Ca-công
	Hết nhà ông Năm(Bình phú)
	4
	

	3
	Liên xóm
	4
	Cầu ông Thái
	Ao trường ( Ngọc sơn )
	4
	

	4
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	5
	Các khu dân cư còn lại
	
	
	
	6
	

	IX
	Hoài thanh
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	X
	Hoài hương
	
	
	
	
	


	1
	Liên thôn
	4
	Ngã ba nhà ông 

Ng văn Chọn
	 Giáp ngã ba nhà ông 

Ng Thành Phương
	4
	

	2
	Liên thôn
	4
	Ngã ba nhà ông 

Ng Thành Phương
	Giáp đường An dinh

- Thiện chánh
	4
	

	3
	Liên thôn
	4
	Trụ sở xã ( cũ ) 
	Giáp chùa Hương sơn tự
	4
	

	4
	Liên thôn
	4
	Ngã ba cầu Là (Phía Nam)
	Chợ
	4
	

	5
	Liên thôn
	4
	Ngã ba cầu Là (Phía bắc)
	Cầu qua Hoài hải
	4
	

	6
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	7
	Các khu dân cư còn lại
	
	
	
	6
	

	XI
	Hoài tân
	
	
	
	
	

	1
	Liên thôn
	4
	Giáp QLIA 

(Nhà Võ Ngọc Bích)
	Cầu kênh N2

(Nhà Lê Thị Nhờ)
	2
	

	2
	Liên thôn
	4
	Cầu kênh N2 
	Trường tiểu học 

số I Hoài tân
	3
	

	3
	Liên thôn
	4
	Trường tiểu học số I Hoài tân
	Hóc câu X3 ĐĐ 2
	4
	

	4
	Liên thôn
	4
	Giáp QLIA(NhàTrầnNgọcLưu)
	Cầu kênh N2 Lại giang
	2
	

	5
	Liên thôn
	4
	Bầu điện HTX Đệ đức
	Hết quán Nguyễn Trái
	3
	

	6
	Liên xóm
	4
	Nhà Đào xóm 1 

Giao hội 2
	Hết nhà Lê Thị Phiên

 xóm 5 GH1
	3
	

	7
	Liên xóm
	4
	Giáp QLIA ( Nhà Ô Thức

kinh doanh phế liệu)
	Khu vực chợ
	3
	

	8
	Liên xóm
	4
	Nhà Ng Văn Minh X5 AD 2
	Hết nhà Trần Hải X5 AD 2
	4
	

	9
	Liên xóm
	4
	Nhà Trần Hữu Sáu
	Cầu ông Đô
	4
	

	10
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	11
	Các khu dân cư còn lại
	
	
	
	6
	

	XII
	Hoài xuân
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	XIII
	Hoài đức
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	XIV
	Hoài mỹ
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	XV
	Hoài hải
	
	
	
	
	

	1
	Các đường liên thôn có chiều rộng nền đường từ 4 m trở lên
	
	5
	

	2
	Các khu dân cư còn lại 
	
	
	
	6
	

	
	
	
	
	
	
	


